
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2- 2017 (LẦN 1)

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

TP. HCM26/09/1981NamTrọngPhạm Văn12350021131

TP. HCM15/06/1983NamTrọngPhạm Hữu12350021142

TP. HCM16/08/1983NamTrườngNguyễn Vũ12350021163

Hải Dương09/05/1984NamTúVũ Thanh12350021174

TP. HCM09/02/1984NamTúĐinh Công12350021185

TP. HCM09/07/1977NamTuấnĐặng Hoàng12350021196

TP. HCM15/06/1984NamTuấnKiều Văn12350021217

Thanh Hóa16/05/1978NamTuấnNguyễn Văn12350021228

TP. HCM14/06/1982NamTuấnTrương Minh12350021249

TP. HCM13/02/1982NamTuấnNguyễn Thanh123500212510

Hải Phòng11/01/1978NamVinhNguyễn Phú123500212811

TP. HCM11/01/1983NamVĩnhLưu Quang123500213012

Tp. HCM16/10/1979NamDũngLê Văn083500001713

Tp. HCM10/04/1975NamTâmNguyễn Thanh083500010514

Nghệ An02/05/1987NữChâuTrần Thị Minh083500020415

Tây Ninh10/09/1979NamHùngLê Văn083500039016

Tp. HCM11/09/1984NữThảoNguyễn Thị Thanh083500074817

Bến Tre29/08/1988NamLinhLê Văn083500129018

Cần Thơ23/02/1988NamHùngNguyễn Hoàng Thanh093500005119

Nam Định15/11/1978NamBắcTrần Văn093500028220

Tp. HCM26/03/1975NamĐựcTrương Văn093500029421

Tp. HCM19/05/1984NữNhungVũ Thị Cẩm093500045622

Tp. HCM24/12/1985NamDanhPhạm Ngọc093500052923

Chiến Khu D15/09/1974NamThànhNguyễn Trường093500070624

Tp. HCM29/12/1986NamThắngPhạm Minh093500071125

Hà Tĩnh11/06/1973NamÁNguyễn Trung093500081426

Tp. HCM27/04/1987NamBảoTrần Chí093500081827

Tp. HCM25/09/1980NamPhongTrịnh Thanh093500111928

Đà Nẵng27/09/1981NữThủyNguyễn Thị Thanh093500124929

Tp. HCM09/01/1982NamToànĐỗ An093500126530

Trang 1



GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tp. HCM22/07/1986NamDũngLâm Trung093500130031

Bến Tre06/06/1980NamThạchNguyễn Phước093500160632

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 32

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Trang 2


